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DANH SÁCH THỐNG KÊ
Các cơ sở thực hiện khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường
 (Kèm theo Công văn số 4283  /SNNMT- QLMT ngày 20  tháng 4 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
	STT
	Tên Chủ cơ sở
	Tên Cơ sở
	Địa chỉ

	I
	Các Khu công nghiệp

	1
	Công ty TNHH Liên hợp Đầu tư Thâm Việt
	KCN An Dương
	KCN An Dương, phường An Phong

	2
	Công ty liên doanh khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng
	KCN Đồ Sơn
	KCN Đồ Sơn, phường Đồ Sơn

	3
	Công ty Cổ phần Shinec
	KCN Nam Cầu Kiền
	KCN Nam Cầu Kiền, xã Thiên Hương

	4
	Công ty Cổ phần Phát triển KCN Normura - Hải Phòng
	KCN Nhật Bản – Hải Phòng
	KCN Nhật Bản, phường Hồng An

	5
	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng
	KCN Tràng Duệ
	KCN Tràng Duệ, phường An Phong

	6
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Hải Phòng
	KCN VSIP
	Tòa nhà điều hành VSIP Hải Phòng, Khu Đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng, Phường Hòa Bình

	7
	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ
	KCN Đình Vũ
	Tầng 5 khu văn phòng Harbour View, số 12 Trần Phú, phường Hồng Bàng, thành phố Hải An

	8
	Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Minh Phương
	KCN MP Đình Vũ
	Số 125 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Hải An

	9
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ 
	KCN Nam Đình Vũ
	Khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ, khu 1, phường Đông Hải

	10
	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hải Phòng
	KCN Nam Đình Vũ II-DEEP C2A
	Tầng 5 khu văn phòng Harbour View, số 12 Trần Phú, phường Hồng Bàng

	11
	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hải Phòng
	KCN và dịch vụ Hàng Hải –DEEP C2B
	Tầng 5 khu văn phòng Harbour View, số 12 Trần Phú, phường Hồng Bàng

	12
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang
	KCN Nam Sách
	Phường Ái Quốc 

	13
	Công ty Cổ phần Đại An
	KCN Đại An
	Phường Tứ Minh

	14
	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát
	Kỹ thuật cao An Phát
	Phường Việt Hòa

	15
	Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An
	Đại An mở rộng
	Phường Tứ Minh

	16
	Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam
	Phúc Điền
	Xã Mao Điền

	17
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang
	Tân Trường
	Xã Mao Điền

	18
	Công ty TNHH Đại Dương
	Lai Cách
	Phường Việt Hòa

	19
	Công ty TNHH VSIP Hải Dương
	Cẩm Điền - Lương Điền
	Xã Cẩm Giàng

	20
	Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Công Nghiệp Lai Vu
	Lai Vu


	Xã Lai Khê

	21
	Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài
	Phú Thái
	xã Phú Thái

	22
	Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
	Cộng Hòa
	Phường Trần Hưng Đạo

	23
	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1
	An Phát 1
	Xã An Phú

	24
	Công ty Cổ phần đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh
	Phúc Điền mở rộng
	Xã Kẻ Sặt

	25
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang 
	Gia Lộc
	Xã Gia Phúc

	26
	Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài
	KCN Phú Thái
	xã Phú Thái

	II
	Cụm công nghiệp

	27
	Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
	CCN Lương Điền
	Xã Cẩm Giàng

	28
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	CCN Thị trấn Tiên
Lãng
	Xã Tiên Lãng

	29
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	CCN Tân Liên
	Xã Vĩnh Bảo

	30
	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu vật tư tàu thủy
	CCN Tầu Thuỷ An
Hồng
	Phường Hồng An

	31
	Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Phát
	CCN Tiên Cường 2
	Xã Quyết Thắng

	III
	Cơ sở hoạt động trong Khu công nghiệp

	32
	Công ty TNHH Vật liệu Nam châm Shin-Etsu Việt Nam
	
	lô CN5.2D, khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải

	33
	Công ty TNHH may Tinh Lợi
	
	Lô CN1A, CN5, CN5A, CN5B, CN6*, CN7, CN8A, CN13, CN14, Khu công nghiệp Lai Vu, xã Lai Khê, TP Hải Phòng

	34
	Công ty TNHH dệt Pacific Crystal
	
	Lô CN12, Khu công nghiệp Lai Vu, xã Lai Khê, TP Hải Phòng

	35
	Công ty TNHH

Best Pacific (Việt Nam)
	
	Xã Cẩm Giàng

	36
	Công ty TNHH dệt Pacific Crystal
	
	Xã Lai Khê-TP.Hải Phòng

	37
	Công ty TNHH may Tinh Lợi
	
	Xã Lai Khê

	IV
	Cơ sở hoạt động ngoài Khu công nghiệp

	38
	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hà Nam Hải Phòng
	
	Số 57 Sở Dầu, phường Hồng Bàng

	39
	Khu nhà xưởng tiêu chuẩn cho thuê Hải Thành của Công ty CP Tập đoàn đầu tư HTM
	
	Phường Dương Kinh

	40
	Công ty TNHH Công nghiệp giầy Aurora Việt Nam
	
	Phường Thiên Hương

	41
	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
	
	Phường Nam Triệu

	42
	Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP
	
	Phường Thuỷ Nguyên

	43
	Nhà máy sản xuất giấy Kraft Liner và Duplex
	
	thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão

	44
	Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP
	
	Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân

	45
	Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
	
	Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (cơ sở 1)

	46
	Công ty Cổ phần Bao bì Bia-Rượu-Nước giải khát
	
	Số 38 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải Phòng

	47
	Công ty Liên doanh TNHH may mặc Hoa Hải
	
	Đường Lê Duẩn, phường Kiến An

	48
	Công ty TNHH may xuất khẩu SSV
	
	Xã Gia Phúc

	49
	Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương
	
	Xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn (nay là Xã Nam An Phụ)

	50
	Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát
	
	Tổ dân phố Hiệp Thượng, phường Phạm Sư
Mạnh

	51
	Công ty TNHH GFT Việt Nam
	
	Thôn Tất Thượng, xã Lạc Phượng,

	52
	Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam
	
	Thôn Quàn, xã Tứ Kỳ

	53
	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
	
	Phường Chí Linh (phường Phả Lại -Thành phố Chí Linh)

	54
	Công ty Dệt Hopex
	
	Phường Việt Hòa

	55
	Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
	
	Phường Thành Đông

	56
	Công ty TNHH Việt Trường
	
	phường Đồ Sơn

	57
	Trang trại Nguyễn Thị Tố Hoài
	
	Khu vực Cống Đôi, xã Tân Minh

	58
	Công ty Cổ phần Tôn thép Việt Pháp
	
	phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng

	59
	Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
	
	Thôn Xuân Áng, xã An Lão, thành phố Hải Phòng

	60
	Công ty cổ phần Amecc GT
	
	Xã An Quang, thành phố Hải Phòng

	61
	Công ty CP Giấy Hải Phòng Hapaco
	
	TDP Tiên Nông, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng

	62
	Cty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải phòng
	
	số 17A đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng


